	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


     Số: 828/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 12 tháng 4 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt định mức kinh tế, kỹ thuật cho 01 ha mô hình 
trồng cỏ giống mới phục vụ phát triển chăn nuôi

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 3112/QĐ-UBND, ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La Về việc Thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá năm 2007;

Căn cứ Quyết định số: 3113/QĐ-UBND, ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La Về việc Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cung ứng hàng hoá được trợ giá, trợ cước năm 2007;

Căn cứ Biên bản họp liên ngành: Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Ban Dân tộc, Trung tâm Khuyến nông tỉnh về tư vấn xây dựng kế hoạch trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc năm 2007;

Xét Tờ trình số: 43/TTr - SNN, ngày 23/3/2006 của Sở Nông nghiệp & PTNT,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán hỗ trợ cho 01 ha xây dựng mô hình trồng cỏ phục vụ chăn nuôi: 5.272.649,0 đồng (tính bình quân của 03 loại cỏ: Cỏ voi VA 06; Cỏ voi King graas; Cỏ Signal); Nông dân tham gia 2.150.000,0 đồng (Bằng phân bón NPK).

Trong đó: - Chi phí giống, vật tư:     4.922.649,0 đồng

       - Chi phí triển khai:              350.000,0 đồng
Tổng kinh phí hỗ trợ trồng và thâm canh 100 ha cỏ: 527.264.900,0 đồng.

Trong đó: - Chi phí giống, vật tư: 492.264.900,0 đồng

      - Chi phí triển khai:         35.000.000,0 đồng
Nông dân tham gia: 215.000.000,0 đồng (Bằng phân bón NPK).

Địa bàn triển khai: Các huyện, thị (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và & PTNT, Tài chính, Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (Thực hiện);

- Lưu: VT, KTN, H.Châu (01), 25b.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản


PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRỒNG VÀ THÂM CANH 100 HA CỎ
Trong đó: 63 ha cỏ Voi VA-06; 27 ha cỏ Signal; 10 ha cỏ Voi King graas

(Kèm theo Quyết định 828/QĐ-UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (đồng)
	Trong đó 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	NN hỗ trợ 
	Dân

 tham gia
	

	I
	GIỐNG, VẬT TƯ
	
	
	
	707.264.900
	492.264.900
	215.000.000
	

	1
	Cỏ giống
	
	
	
	377.000.000
	377.000.000
	
	

	1.1
	Cỏ voi VA 06  63 ha x 35.000 hom
	Mắt
	2.205.000
	100
	220.500.000
	220.500.000
	
	Cỏ voi lai 

giống mới

	1.2
	Cỏ Signal: 27 ha 5 tấn
	kg
	135.000
	900
	121.500.000
	121.500.000
	
	Cỏ thân bò 

mới nhập nội

	1.3
	Cỏ voi King graas 10 ha x 7 tấn
	kg
	70.000
	500
	35.000.000
	35.000.000
	
	Cỏ voi giống cũ

	2
	Phân bón NPK
	kg
	100.000
	2.150
	215.000.000
	
	215.000.000
	

	3
	Vận chuyển
	ha
	100
	1.152.649
	115.264.900
	115.264.900
	
	B/q trên địa bàn toàn tỉnh vận chuyển đến xã thực hiện

	II
	KINH PHÍ TRIỂN KHAI
	
	
	
	35.000.000
	35.000.000
	
	

	1
	Tờ gấp kỹ thuật
	Tờ
	1.000
	10.000
	10.000.000
	10.000.000
	
	Biên tập, dựng makes, công in ấn

	2
	Chi phí quản lý kiểm tra 5%
	
	
	
	25.000.000
	25.000.000
	
	2% đơn vị trực tiếp thực hiện và 3% quản lý phí TTKN

	
	Tổng cộng: 100 ha
	
	
	
	742.264.900
	527.264.900
	215.000.000
	

	
	Chi phí cho 01 ha
	
	
	
	7.422.649
	5.272.649
	2.150.000
	


PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ DIỆN TÍCH GIỐNG CỎ NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định 828/QĐ -UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Địa bàn
	ĐVT
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Cỏ VA-06
	Cỏ voi King Grass
	Cỏ Signal

	1
	H. Bắc Yên
	ha
	5
	5
	
	

	2
	H. Mai Sơn
	ha
	15
	10
	
	5

	3
	H. Mộc Châu
	ha
	8
	5
	
	3

	4
	H. Mường La
	ha
	15
	5
	5
	5

	5
	H. Phù Yên
	ha
	7
	3
	
	4

	6
	H. Quỳnh Nhai
	ha
	15
	5
	5
	5

	7
	H. Sông Mã
	ha
	5
	5
	
	

	8
	H. Sốp Cộp
	ha
	5
	5
	
	

	9
	H. Thuận Châu
	ha
	15
	10
	
	5

	10
	Thị xã Sơn La
	ha
	5
	5
	
	

	11
	H. Yên Châu
	ha
	5
	5
	
	

	
	Tổng cộng
	
	100
	63
	10
	27


